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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results https://chess-results.com
TMM Gebietsklasse 2025/2026 
Cập nhật ngày: 11.04.2026 19:24:17
Bảng điểm xếp hạng (Điểm)
Hạng Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HS1 HS2 HS3

1 Sportverein Innsbruck * 3 3 4 2½ 2 4 3 3 3½ 3½ 3 21 34,5 0
2 Spg Rum/Hall/Mils 1 * 1½ 2 3 3 2½ 2½ 2 4 3 3 16 27,5 0
3 Spg Kufstein/Wörgl 1 2½ * ½ ½ 2½ 2½ 2½ 4 2½ 4 3½ 16 26 0
4 Schwaz 0 2 3½ * 2½ 2 3 1½ 2½ 1½ 2½ 2½ 14 23,5 0
5 Raika Zirl 1½ 1 3½ 1½ * 3½ 1½ 3 2½ 3½ 4 2 13 27,5 0
6 Schach Ohne Grenzen 2 1 1½ 2 ½ * 1½ 2½ 2½ 2½ 3 3½ 12 22,5 0
7 Raiffeisen Wattens 0 1½ 1½ 1 2½ 2½ * 2 4 4 2 2 11 23 0
8 Völs & Hak Ibk 1 1½ 1½ 2½ 1 1½ 2 * 1 4 2½ 4 9 22,5 0
9 Sparkasse Jenbach 1 2 0 1½ 1½ 1½ 0 3 * 3 1 2 6 16,5 0
10 Verein Für Jugendschach Kundl ½ 0 1½ 2½ ½ 1½ 0 0 1 * 3 2½ 6 13 0
11 Sk Telfs ½ 1 0 1½ 0 1 2 1½ 3 1 * 2½ 5 14 0
12 Absam 1 1 ½ 1½ 2 ½ 2 0 2 1½ 1½ * 3 13,5 0
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